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DANH SÁCH  TUYỂN SINH  TRẺ TRÁI TUYẾN  SINH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Mã định danh Giới
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1 CAO HOÀNG HUY 30/03/2018 089218017672 Nam Cao Tuấn Anh Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Văn Trung 0858162106
0941909349 An Giang Tổ 31, ấp Trong, xã Phước Hậu Tạm trú

2 Phan Quý Vương 09/09/2018 079218030489 Nam Phan Thanh Hải Phạm Thị Bích Trâm Phạm Văn Dẻo 0975161026
0919610705 TPHCM tổ 27, ấp Trong, xã Phước Hậu Tạm trú

3 Trần Ngọc Thủy 30/06/2018 079318017588 Nữ Trần Quốc Tuấn Phạm Thị Ngọc Hân Phạm Thị Bích Trâm 0974677465
0919610705 TPHCM tổ 27, ấp Trong, xã Phước Hậu Tạm trú

4 Nguyễn Tuấn Khang 04/04/2018 079218008847 Nam Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nguyễn Văn Long 0988627776
0395827825 TPHCM tổ 20, ấp Long Giêng, xã Phước Hậu Tạm trú

5 Ngô Dương Khả Di 28/01/2018 095318006171 Nữ Ngô Kim Đức Dương Bích Ngà Trần Phước Nghĩa 0974773633
0983142256 Bạc Liêu Tổ 10, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Lưu trú

6 Lê Thị Yến Nhi 19/04/2018 080318007502 Nữ Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Cưỡng Trần Phước Nghĩa 0783296159 Thủ Thừa Tổ 10, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Lưu trú

7 Lưu Quang Khải 17/09/2018 080218002193 Nam Lưu Hữu Phước Võ Thị Huỳnh Ánh Nguyệt Huỳnh Công Phàn '0932606375
0902693678 Mỹ Lộc Tổ 7A, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Tạm trú

8 Khưu Gia Nhi 06/10/2018 079318029245 Nữ Khưu Bé Ly Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa 090696862 TPHCM Tổ 13, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Tạm trú
9 Phan Ngọc Bảo Trân 05/09/2018 080318004836 Nữ Phan Thành Trung Nguyễn Ngọc Kim Thúy Lương Thị Ngọc Anh 0384488795 Phước Lâm Tổ 20, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Tạm trú

10 Phạm Đăng Khôi 08/12/2018 079218039888 Nam Phạm Văn Song Nguyễn Ngọc Mai Trâm Nguyễn Ngọc Mai Trâm 0988211181
0909792372 TPHCM Tổ 14, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Lưu trú

11 Lê Trần Bảo Ngọc 20/08/2018 079318023513 Nữ Lê Văn Hồng Sơn Trần Thanh Vy Dương Thị Ngọc Lê 0768101810
0378235184 TPHCM Tổ 10B, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Lưu trú

12 Lê Hoàng Anh Thư 06/06/2018 072318010607 Nữ Lê Hoàng Quế Trâm Lê Hoàng Quế Trâm 0766748174 Tây Ninh Tổ 29, ấp Trong, xã Phước Hậu Lưu trú

13 Trương Gia Hào 30/11/2018 079218043962 Nam Trương Văn Bạc Trần Thị Thanh Thúy Trần Thị Tới 0363879963
0937661116 TPHCM Tổ 22, ấp Long Giêng, xã Phước Hậu Lưu trú

14 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10/07/2018 079318020051 Nữ Nguyễn Thanh Tú Phạm Ngô Ngọc Bích Phạm Ngô Ngọc Bích 0938708932 TPHCM Tổ 18, ấp Long Giêng, xã Phước Hậu Lưu trú

15 Ngô Mạnh Toàn 23/02/2018 079218004545 Nam Ngô Chánh Tính Chung Thị Thủy Tiên Ngô Minh Trí 0937829309
0974243300 TPHCM Tổ 2, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Tạm trú

16 Nguyễn Minh Khôi 14/01/2018 079218000780 Nam Nguyễn Minh Nhựt Võ Thiên Xuân Võ Thiên Tài 0899781293 TPHCM Tổ 9, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Tạm trú

17 Nguyễn Ngọc Gia Phát 02/02/2018 079218045096 Nam Nguyễn Ngọc Sang Phạm Thị Tú Nguyễn Thị Muộn 0937500238
0936497488 TPHCM Tổ 8B, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Tạm trú

18 Nguyễn Đăng Khoa 24/04/2018 080218007649 Nam Nguyễn Thành Ron Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nguyễn Văn Xây 0902977635
0933756550 Mỹ Lộc Tổ 5B, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Lưu trú

19 Lê Thảo Phương 11/11/2018 072318005914 Nữ Lê Văn Đen Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Công Thuận 0945911686 Tây Ninh Tổ 25, ấp Trong, xã Phước Hậu Luu trú
20 Ngô Thiên Phúc 15/01/2018 079218001243 Nam Ngô Thanh Phong Trương Bích Thảo Ngô Thanh Phong 0767125916 TPHCM Tổ 8A, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Tạm trú

21 Lê Huỳnh Minh Khoa 20/10/2018 079218032826 Nam Lê Quang Nguyên Huỳnh Thị Kim Mai Huỳnh Thị Kim Mai 0909424309
0785797136 TPHCM Tổ 22, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu Lưu trú

22 Nguyễn Phạm Nhã Uyên 13/06/2018 034318011078 Nữ Nguyễn Văn Mừng Phạm Thị Lĩnh Nguyễn Văn Mừng 0941895444
0908684115 Thái Bình Tổ 4A, ấp Ngoài, xã Phước Hậu Lưu trú

23 Châu Hạo Quân 24/09/2018 080218007096 Nam Châu Văn Thu Huỳnh Lữ Thị Quyền Chân Lữ Thị Thu Thủy 0792115041 Cần Đước tổ 11, ấp Long Giêng lưu trú
24 Bùi Ngọc Mỹ Uyên 30/09/2018 080318003496 Nữ Bùi Dương Qúy Bùi Thị Minh Hoàn Bùi Bình Minh 0938503233 Phước Lâm tổ 5, ấp Long Giêng tạm trú
25 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/08/2018 079318029446 Nữ Nguyễn Quang Hùng Triệu Thục Yến Nguyễn Quang Hùng 774623633 TPHCM tổ 22, ấp Long Giêng lưu trú
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1 Phạm Ngọc Hà Phương 07/10/2019 079319019608 nữ Phạm Đỗ Kim Ngọc Đỗ Thị Kim Hoàng 0937341051 TPHCM Tổ 22 Âp Long Giêng Lưu trú 
2 Nguyễn Võ Trúc phương 08/06/2019 079319015974 Nữ Nguyễn Ngọc Đức Võ Thị Hiền Đẹp Võ thị Thủy 0905098544 TPHCM Tổ 13,Ấp Long Khánh Lưu Trú
3 Võ Minh Thy 23/7/2019 079319024777 nữ Võ Anh Tuấn Dương Thúy Huỳnh Võ Anh Tuấn 093345677 TPHCM Âp Long Giêng Lưu trú 
4 Võ Ngọc Khả Ái 05/06/2019 089319005246 Nữ Võ Văn Luân Mai Thị Trúc Ly Ngô Văn Ẩn 0937438534 An Giang Tổ 5, Ấp Long Giêng Lưu Trú
5 Lê Gia Bảo 09/01/2019 086219008060 Nam Không Lê Thị Trường An Võ Văn Không 0936474126 Vĩnh Long Tổ 28, Ấp Trong Lưu Trú
6 Đỗ Quang Minh 10/04/2019 079219010829 Nam Đỗ Ngọc Tâm Quan Thuộc Phương Quan Thuộc Phương 0787688791 TPHCM Tổ 6A, Ấp Ngoài Lưu Trú
7 Nguyễn Chí Cường 31/01/2019 079219049949 Nam Nguyễn Chí Hậu Đinh Thị Mỹ Linh Nguyễn Ngọc Tâm 0979664102 TPHCM Tổ 3, Ấp Trong Lưu Trú
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